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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đánh giá năng lực học tập trong thể thao hiện 

đại có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cho 
huấn luyện viên trong quá trình huấn luyện, đánh 
giá một cách khách quan, đúng đắn sự tác động 
của lượng vận động tập luyện nhằm điều chỉnh 
kịp thời kế hoạch và phương pháp huấn luyện, 
đồng thời cũng giúp cho vận động viên có thể tự 
đánh giá năng lực của mình. Trong quy trình đào 
tạo SV khoa GDTC Trường ĐHSP HN2 với mục 
đích đạt được thành tích thể thao cao, thì yếu tố 
hết sức quan trọng và không thể thiếu được trong 
quá trình giảng dạy và huấn luyện là việc đánh 
giá đúng năng lực học tập của SV. Vấn đề này rất 
có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn.

Qua điều tra thực trạng công tác học tập và 
giảng dạy môn cờ vua cho SV khoa GDTC trường 
ĐHSP HN 2 cho thấy, từ trước đến nay chưa có 
hệ thống chỉ tiêu nào cho phép đánh giá một cách 
toàn diện, chính xác và khách quan năng lực học 
tập cho các SV khoa GDTC trường ĐHSP HN 
2 ở tất cả các giai đoạn cũng như ở các đẳng 
cấp khác nhau, mà việc đánh giá trình độ chủ yếu 
vẫn được các giảng viên tiến hành thông qua khả 
năng nắm bắt lý thuyết và thành tích thi đấu của 

SV. Do vậy chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề 
tài “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực học 
tập môn Cờ vua cho SV khoa GDTC – Trường 
ĐHSP HN2”.

Trong quá trình nghiên cứu, đề tài đã sử dụng 
các phương pháp: phân tích và tổng hợp tài liệu, 
phỏng vấn toạ đàm, kiểm tra sư phạm, phỏng 
vấn, kiểm tra tâm lý, kiểm tra sư phạm, quan trắc 
sư phạm và toán học thống kê.
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
2.1. Xây dựng tiêu bộ chí đánh giá năng lực 
học tập cờ vua cho SV khoa GDTC trường 
ĐHSP HN2

Đề tài tiến hành xây dựng tiêu chí đánh giá 
năng lực học tập cờ vua theo 4 bước:

+ Bước 1: Đề tài tiến hành phỏng vấn và trên 
cơ sở có 75% ý kiến lựa chọn từ các chuyên gia 
và đều được xếp ở mức độ quan trọng trở lên, đã 
lựa chọn được 15/64 test  đánh giá NLHT cờ vua 
cho SV khoa GDTC, tiến hành đo đạc trên đối 
tượng nghiên cứu là 51 SV bằng phương pháp 
kiểm tra sư phạm nhằm mục đích xác định các 
chỉ số làm cơ sở xây dựng tiêu chí.

+ Bước 2: Sau khi xác định các tiêu chí cho 
từng nhóm đối tượng, đề tài tiến hành phân loại 
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dụng hỗ trợ giảng viên và SV trong quá trình 
giảng dạy và học tập môn Cờ vua một cách khoa 
học và chính xác nhất.
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các tiêu chí theo 5 mức: tốt, khá, trung bình, yếu, 
kém nhằm loại bỏ những số liệu không tập trung 
của đám đông, các số liệu còn lại là phản ánh 
đúng kết quả lập test của đối tượng nghiên cứu. 
Đây sẽ là các số liệu được sử dụng để xây dựng 
tiêu chí đánh giá NLHT.

+ Bước 3: Trên cơ sở các số liệu thu được ở 
bước 2, tiến hành xây dựng bảng điểm tổng hợp 
theo thang điểm 10 (sử dụng thang độ C). Thành 
tích đạt được của các SV sẽ được quy ra điểm 
(theo thang điểm 10) ở từng nội dung, từng test 
lựa chọn bằng cách tra bảng điểm. Mặt khác, vì 
các yếu tố đánh giá NLHT cờ vua SV bao gồm cả 
các đặc tính bảo thủ (ít thay đổi dưới tác động của 
chương trình huấn luyện) và không bảo thủ (biến 
đổi mạnh dưới tác động của chương trình huấn 
luyện), cũng như các đặc tính bù trừ và không 
bù trừ. Do vậy, trong quá trình đánh giá NLHT 
bao gồm sự vận dụng nguyên tắc “bù trừ” nghĩa 
là SV có thể yếu ở yếu tố này nhưng sẽ được bù 
lại ở yếu tố khác, miễn tổng điểm đạt được nằm 
trong khoảng xác định của các mức chỉ tiêu đã 
được phân loại.

+ Bước 4: Xây dựng bảng điểm tổng hợp đánh 
giá NLHT cờ vua của SV ngành GDTC. Bước này 
được thực hiện là khi tra bảng điểm tổng hợp kết 
quả lập test, tính tổng điểm đạt được sau khi lập 
test ở nhóm các nội dung, các test lựa chọn, sau đó 
quy đổi ra thang điểm và tiến hành tra bảng đánh 
giá xếp loại tổng hợp đã được xây dựng (tiêu chí 
cụ thể đánh giá NLHT cho từng nhóm đối tượng 
nghiên cứu (SV năm nhất, năm hai và năm ba).

- Kiểm tra hệ thống Test lựa chọn trên đối 
tượng nghiên cứu: Đối tượng gồm: 51 SV cờ 
vua thuộc năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ 
ba khoa GDTC Trường ĐHSP HN2, kết quả thu 
được cho thấy về tính chất đồng đều của các số 
liệu lập test: ở hầu hết các test trên tất cả các SV 
năm nhất, năm hai và năm ba đều có  điều đó phản 
ánh các số liệu đạt được là tập trung và tương đối 
đồng đều. Riêng test “đòn phối hợp” ở SV năm 
nhất và test “cảm giác thời gian” ở SV năm hai là 
có sự không đồng đều về trình độ . Tuy nhiên, ở 
SV năm ba cả 2 test trên lại thể hiện sự tập trung 
các số liệu, . Đồng thời chúng tôi thấy rằng giữa 
các lứa tuổi có sự khác biệt về thành tích, thể hiện 
ở lớn hơn . Và khoảng cách lứa tuổi càng cao thì 
sự khác biệt về trình độ càng lớn.

- Phân loại các chỉ tiêu đánh giá NLHT cờ 
vua cho SV khoa GDTC Trường ĐHSP HN2: 

Các tiêu chí đánh giá NLHT của SV khoa GDTC 
Trường ĐHSP HN2 có ý nghĩa quan trọng trong 
công tác dạy học. Vì vậy, từ kết quả kiểm tra ban 
đầu đề tài phân loại từng chỉ tiêu đánh giá NLHT 
SV thành 5 mức: tốt, khá, trung bình, yếu, kém 
theo quy tắc 2 xích ma. Kết quả cho thấy: Đối 
với SV năm nhất, năm 2 có 12 test kiểm tra, các 
SV năm 3 tham gia kiểm tra 13 test, test yêu cầu 
cao nhất là test chuẩn bị khai cuộc. Ở test này SV 
hoàn thành tốt bài tập, đạt điểm đánh giá tối đa 
10 điểm cũng chỉ được xếp loại khá, do đó điểm 
NLHT cũng không được tối đa. Như vậy test 
chuẩn bị khai cuộc chỉ có điểm đánh giá NLHT 
tối đa ở năm nhất và hai, còn ở năm ba để đạt cao 
nhất là loại tốt sẽ được khống chế tùy theo mức 
độ khó của bài tập.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, ứng với mỗi 
lứa tuổi là một bảng phân loại NLHT, do đó giúp 
dễ dàng đánh giá, phân loại NLHT thông qua kết 
quả lập test.

- Xây dựng thang điểm đánh giá NLHT cờ 
vua cho SV khoa GDTC Trường ĐHSP HN2: 
Để dễ dàng đánh giá và theo dõi sự phát triển 
thành tích của SV khoa GDTC Trường ĐHSP 
HN2 ở từng test, đồng thời có thể so sánh trình 
độ giữa các SV với nhau cũng như xây dựng tiêu 
chí đánh giá NLHT của đối tượng nghiên cứu, quá 
trình nghiên cứu đã quy các chỉ tiêu khác nhau 
của NLHT ra điểm theo thang độ C (thang điểm 
10). Từ kết quả điểm theo thang độ C chúng tôi 
tiến hành xây dựng bảng điểm đánh giá tổng hợp 
cho từng lứa tuổi nghiên cứu theo 5 mức: kém, 
yếu, trung bình, khá, tốt.

- Nội dung bộ tiêu chí đánh giá NLHT Cờ 
vua cho SV ngành GDTC

Sau quá trình tiểm tra hệ thống Test lựa chọn 
trên đối tượng nghiên cứu, đề tài tiến hành phân 
loại các chỉ tiêu và xây dựng thang điểm đánh giá 
NLHT cờ vua cho SV ngành GDTC. Kết hợp với 
việc tham khảo một số ý kiến chuyên môn của 
các chuyên gia, giảng viên, HLV, VĐV môn Cờ 
vua, cuối cùng đề tài đã đưa ra được nội dung chi 
tiết của bộ tiêu chí đánh giá NLHT môn Cờ vua 
cho SV nghành GDTC được trình bày trong bảng 
1 đến 3.

- Quy trình đánh giá NLHT của SV:
+ Bước 1: Tiến hành lập test của các đối tượng 

nghiên cứu.
+ Bước 2: So sánh kết quả lập test với thang 

điểm quy chuẩn cho từng test ứng với từng lứa 
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tuổi ở mỗi giai đoạn huấn luyện.
+ Bước 3: Tính tổng điểm đạt được của tất cả 

các test và so sánh với chỉ tiêu đánh giá. Nếu đạt 
từ cấp độ trung bình trở lên thì được xác định là 
đảm bảo yêu cầu về NLHT trong giai đoạn huấn 
luyện đó (ở các cấp độ: Tốt, khá, trung bình).

Như vậy, sau mỗi giai đoạn giảng dạy,  huấn 
luyện người học đều được tiến hành lập test ứng 
với mỗi giai đoạn là lứa tuổi tương ứng và số test 
qui định rồi so sánh kết quả với chỉ tiêu đánh giá. 
Đối tượng huấn luyện có giá trị lập test kém ở nội 
dung này thì có khả năng bù lại ở nội dung khác, 

Bảng 1. Bộ tiêu chí đánh giá NLHT Cờ vua cho SV năm nhất

TT Test
Các mức độ của chỉ báo trên mỗi Test

Kém Yếu Trung bình Khá Tốt
1 Trắc nghiệm chỉ số tập trung (điểm) < 5.5 5.5 - 6.0 6.1-6.9 7-7.4 > 7.4
2 Trắc nghiệm IQ (điểm) < 102 102 - 107 108-117 118-122 > 122
3 Cảm giác thời gian (s) >13.92 13.9-11.2 11.1-5.9 5.8-3.2 < 3.1
4 Trí nhớ tĩnh (điểm) < 6.3 6.3 - 6.8 6.9-7.7 7.8-8.2 > 8.2
5 Trí nhớ thực hành (điểm) < 6.2 6.2 - 6.7 6.8-7.6 7.7-8.1 > 8.1
6 Chiếu hết sau 2 nước (điểm) < 6.5 6.5 - 7.0 7.1-7.9 8-8.3 > 8.3
7 Cờ thế chiếu hết sau 3 nước (điểm) < 5.3 5.3 - 5.8 5.9-7 7.1-7.6 > 7.6
8 Phân tích thế trận (điểm) < 6.1 6.1 - 6.7 6.8-7.8 7.9-8.3 > 8.3
9 Lập kế hoạch (điểm) < 6.2 6.2 - 6.8 6.9-7.9 8-8.5 > 8.5
10 Test chuẩn bị khai cuộc (điểm) < 7.4 7.4 - 7.9 8-8.9 9-9.4 > 9.4
11 Đòn phối hợp (điểm) < 5.2 5.2 - 5.8 5.9-7 7.1-7.6 > 7.6
12 Phân tích thế cờ theo sơ đồ (điểm) < 6.1 6.1 - 6.7 6.8-7.9 8-8.5 > 8.5

TT Test
Mức độ chỉ báo và thang điểm đánh giá

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Trắc nghiệm chỉ số tập 
trung 7.6 7.4 7.1 6.9 6.7 6.5 6.2 6 5.7 5.5

2 Trắc nghiệm IQ 125 122 120 117 115 112 109 107 104 102

3 Cảm giác thời gian (s) 1.8 3.2 4.5 6 7.2 8.5 9.9 11.2 12.6 13.9

4 Trí nhớ tĩnh 8.4 8.2 7.9 7.7 7.5 7.2 7 6.8 6.5 6.3

5 Trí nhớ thực hành 8.3 8.1 7.9 7.6 7.4 7.1 6.9 6.7 6.4 6.2

6 Chiếu hết sau 2 nước 8.6 8.3 8.1 7.8 7.6 7.4 7.2 7 6.7 6.5

7 Cờ thế chiếu hết sau 3 
nước 7.9 7.6 7.3 7 6.7 6.4 6.1 5.8 5.5 5.3

8 Phân tích thế trận 8.6 8.3 8 7.8 7.5 7.2 6.9 6.7 6.4 6.1

9 Lập kế hoạch 8.7 8.5 8.2 8 7.6 7.3 7 6.8 6.5 6.2

10 Test chuẩn bị khai cuộc 9.6 9.4 9.1 8.9 8.6 8.4 8.1 7.9 7.6 7.4

11 Đòn phối hợp 7.9 7.6 7.3 7 6.7 6.4 6.1 5.8 5.5 5.2

12 Phân tích thế cờ theo sơ 
đồ 8.8 8.5 8.2 7.9 7.6 7.3 7 6.7 6.4 6.1

Xếp loại NLHT môn Cờ vua cho SV năm nhất ngành GDTC

Tổng điểm (không quá 120 
điểm) < 25 25 - 48 49-72 73-96 >96

Xếp loại NLHT Kém Yếu Trung bình Khá Tốt
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song để đảm bảo yêu cầu về NLHT thì tổng giá 
trị của các test kiểm tra không được thấp hơn giá 
tri tổng điểm đã ấn định ở mức trung bình. Việc 
xây dựng được tiêu chí đánh giá tổng hợp NLHT 
của SV cờ vua, làm cơ sở để kiểm tra đánh giá 
NLHT cho đối tượng nghiên cứu trong quá trình 

thực nghiệm.
2.2. Kiểm nghiệm bộ tiêu chí đánh giá năng 
lực học tập cờ vua cho SV khoa GDTC Trường 
ĐHSP HN2

Nhằm xác định và kiểm tra hiệu quả của tiêu 
chí đánh giá NLHT cờ vua của SV ngành GDTC, 

Bảng 2. Bộ tiêu chí đánh giá NLHT Cờ vua cho SV năm hai

TT Test
Các mức độ của chỉ báo trên mỗi Test

Kém Yếu Trung bình Khá Tốt

1 Trắc nghiệm chỉ số tập trung < 5.4 5.4 - 6.0 6.1-7.1 7.2-7.7 > 7.7
2 Trắc nghiệm IQ < 104 104 - 109 110-119 120-124 > 124
3 Cảm giác thời gian (s) >13.3 13.3 - 10.6 10.5-5.2 5.1-2.4 <2.42
4 Tương quan số học < 5.8 5.8 - 6.2 6.3-7.2 7.3-7.6 > 7.6
5 Trí nhớ tĩnh < 7.0 7.0 - 7.4 7.5-8.4 8.5-8.8 > 8.8
6 Trí nhớ thực hành < 6.2 6.2 - 6.8 6.9-7.9 8-8.5 > 8.5
7 Cờ thế chiếu hết sau 3 nước < 5.2 5.2 - 5.9 6-7.2 7.3-7.9 > 7.9
8 Phân tích thế trận < 5.9 5.9 - 6.7 6.8-8.3 8.4-9 > 9.0
9 Lập kế hoạch < 6.2 6.2 - 6.9 7-8.2 8.3-8.9 > 8.9

10 Test chuẩn bị khai cuộc < 7.4 7.4 - 8.0 8.1-9.1 9.2-9.7 > 9.7
11 Đòn phối hợp < 5.2 5.2 - 5.9 6-7.2 7.3-7.9 > 7.9
12 Khả năng tính toán các biến thế < 5.8 5.8 - 6.5 6.6-7.9 8-8.6 > 8.6

TT Test
Mức độ chỉ báo và thang điểm đánh giá

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Trắc nghiệm chỉ số tập trung 8.0 7.7 7.4 7.1 6.9 6.6 6.3 6.0 5.7 5.4

2 Trắc nghiệm IQ 127 124 122 119 117 114 111 109 106 104

3 Cảm giác thời gian (s) 1.1 2.4 3.9 5.1 6.5 7.9 9.2 10.6 11.9 13.3

4 Tương quan số học 7.8 7.6 7.4 7.2 6.9 6.7 6.5 6.2 6.0 5.8

5 Trí nhớ tĩnh 9.1 8.8 8.6 8.4 8.1 7.9 7.7 7.4 7.2 7.0

6 Trí nhớ thực hành 8.8 8.5 8.2 7.9 7.6 7.4 7.1 6.8 6.5 6.2

7 Cờ thế chiếu hết sau 3 nước 8.3 7.9 7.6 7.2 6.9 6.5 6.2 5.9 5.5 5.2

8 Phân tích thế trận 9.4 9.0 8.6 8.3 7.9 7.5 7.1 6.7 6.3 5.9

9 Lập kế hoạch 9.2 8.9 8.6 8.2 7.9 7.5 7.2 6.9 6.5 6.2

10 Test chuẩn bị khai cuộc 10.0 9.7 9.4 9.1 8.8 8.6 8.3 8.0 7.7 7.4

11 Đòn phối hợp 8.2 7.9 7.6 7.2 6.8 6.5 6.2 5.9 5.5 5.2

12 Khả năng tính toán các biến thế 8.9 8.6 8.2 7.9 7.5 7.2 6.9 6.5 6.2 5.8

Xếp loại NLHT môn Cờ vua cho SV năm hai ngành GDTC

Tổng điểm (không quá 
120 điểm) < 25 25 - 48 49-72 73-96 >96

Xếp loại NLHT Kém Yếu Trung bình Khá Tốt
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chúng tôi đã tổ chức kiểm tra quan trắc sư phạm 
trên đối tượng thực nghiệm. Chúng tôi tiến hành 
kiểm tra định kỳ 3 lần: trước trong và sau quá 
trình đào tạo. Như vậy, bắt đầu kiểm tra là năm 
đại học thứ nhất ứng với mỗi giai đoạn là lứa tuổi 

khác nhau, chúng tôi cũng có hệ thống test tương 
ứng với lứa tuổi đó. 

Chương trình giảng dạy SV ngành GDTC: 
Năm thứ nhất: tổng số giờ: 60 tiết Bao gồm 
những nội dung: lý thuyết, thực hành, kiểm tra 

Bảng 3. Bộ tiêu chí đánh giá NLHT Cờ vua cho SV năm ba

TT Test
Các mức độ của chỉ báo trên mỗi Test

Kém Yếu Trung bình Khá Tốt
1 Trắc nghiệm chỉ số tập trung < 5.7 5.7 - 6.4 6.5-7.7 7.8-8.4 > 8.4
2 Trắc nghiệm IQ < 105 105 -110 111-122 123-127 > 127

3 Cảm giác thời gian (s) >13.2 13.2- 10.2 10.3-4.8 4.7-2 < 2

4 Tương quan số học < 5.8 5.8 - 6.4 6.5-7.4 7.5-7.9 > 7.9
5 Trí nhớ tĩnh < 6.8 6.8 - 7.3 7.4-8.5 8.6-9.1 > 9.1
6 Trí nhớ thực hành < 5.9 5.9 - 6.7 6.8-8.2 8.3-8.9 > 8.9
7 Chiếu hết sau 2 nước < 6.3 6.3 - 6.9 7-8 8.1-8.6 > 8.6
8 Cờ thế chiếu hết sau 3 nước < 5.1 5.1 - 5.9 6-7.5 7.6-8.3 > 8.3
9 Phân tích thế trận < 6.1 6.1 - 6.9 7-8.4 8.5-9.2 > 9.2
10 Test chuẩn bị khai cuộc < 7.3 7.3 - 8.1 8.2-9.6 9.7-10
11 Đòn phối hợp < 4.6 4.6 - 5.6 5.7-7.6 7.7-8.5 > 8.5
12 Phân tích thế cờ theo sơ đồ < 6.2 6.2 -6.9 7-8.2 8.3-8.9 > 8.9
13 Khả năng tính toán các biến thế < 5.7 5.7 - 6.4 6.5-7.9 8-8.6 > 8.6

TT Test
Mức độ chỉ báo và thang điểm đánh giá

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 Trắc nghiệm chỉ số tập trung 8.7 8.4 8.0 7.7 7.4 7.0 6.7 6.4 6.0 5.7

2 Trắc nghiệm IQ 130 127 125 122 119 116 113 110 107 105

3 Cảm giác thời gian (s) 0.6 2.0 3.4 4.8 6.2 7.6 9.0 10.4 11.8 13.2

4 Tương quan số học 8.2 7.9 7.7 7.4 7.1 6.9 6.6 6.4 6.1 5.8

5 Trí nhớ tĩnh 9.4 9.1 8.8 8.5 8.2 7.9 7.6 7.3 7.0 6.8

6 Trí nhớ thực hành 9.3 8.9 8.6 8.2 7.8 7.4 7.1 6.7 6.3 5.9

7 Chiếu hết sau 2 nước 8.9 8.6 8.3 8.0 7.7 7.5 7.2 6.9 6.6 6.3

8 Cờ thế chiếu hết sau 3 nước 8.6 8.3 7.9 7.5 7.1 6.7 6.3 5.9 5.5 5.1

9 Phân tích thế trận 9.6 9.2 8.8 8.4 8.1 7.7 7.3 6.9 6.5 6.1

10 Test chuẩn bị khai cuộc 10.0 9.9 9.6 9.2 8.8 8.5 8.1 7.7 7.3

11 Đòn phối hợp 9.0 8.5 8.1 7.6 7.1 6.6 6.1 5.6 5.1 4.6

12 Phân tích thế cờ theo sơ đồ 9.3 8.9 8.6 8.2 7.9 7.6 7.2 6.9 6.5 6.2

13 Khả năng tính toán các biến thế 9.0 8.6 8.2 7.9 7.5 7.2 6.8 6.4 6.1 5.7

Xếp loại NLHT môn Cờ vua cho SV năm ba ngành GDTC

Tổng điểm (không 
quá 120 điểm) < 25 25 - 48 49-72 73-96 >96

Xếp loại NLHT Kém Yếu Trung bình Khá Tốt
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Bảng 4. Diễn biến nhịp tăng trưởng (nhóm A)

TT Chỉ tiêu, test
Kết quả (x) W%

Ban đầu 
(1)

Giữa TN
(2)

Sau TN
(3) (1)-(2) (2)-(3) (1)-(3)

1 Trắc nghiệm chỉ số tập trung 6.9 7.4 8.7 7.0 16.1 23.1

2 Trắc nghiệm IQ 117 122 130 4.2 6.34 10.5

3 Cảm giác thời gian (s) 5.9 3.8 2.4 43.2 45.2 84.3

4 Tương quan số học 7.4 8.2 10.3

5 Trí nhớ tĩnh 7.7 8.6 9.4 11.0 8.9 19.9

6 Trí nhớ thực hành 7.6 8.2 9.3 7.6 12.6 20.1

7 Chiếu hết sau 2 nước 7.9 8.9 11.9

8 Cờ thế chiếu hết sau 3 nước 7 7.6 8.6 8.2 12.3 20.5

9 Phân tích thế trận 7.8 8.6 9.7 9.8 12.0 21.7

10 Lập kế hoạch 7.9 8.5 7.3

11 Test chuẩn bị khai cuộc 8.9 9 10 1.1 10.5 11.6

12 Đòn phối hợp 7 7.6 9 8.2 16.9 25.0

13 Phân tích thế cờ theo sơ đồ 7.9 9.3 16.3

14 Khả năng tính toán các biến thế 8.2 9.2 11.5

Bảng 5. Diễn biến nhịp tăng trưởng (nhóm B)

TT Chỉ tiêu, test
Kết quả (x) W%

Ban 
đầu (1)

Giữa TN
(2)

Sau TN
(3) (1)-(2) (2)-(3) (1)-(3)

1 Trắc nghiệm chỉ số tập trung 6.4 6.8 7.7 6.06 12.41 18.44

2 Trắc nghiệm IQ 112 117 122 4.37 4.18 8.55

3 Cảm giác thời gian (s) 8.5 6.5 4.8 26.67 30.09 55.64

4 Tương quan số học 6.9 7.4 6.99

5 Trí nhớ tĩnh 7.2 8.1 8.7 11.77 7.14 18.87

6 Trí nhớ thực hành 7.1 7.6 8.2 6.80 7.59 14.38

7 Chiếu hết sau 2 nước 7.4 8 7.79

8 Cờ thế chiếu hết sau 3 nước 6.4 6.9 7.8 7.52 12.25 19.72

9 Phân tích thế trận 7.2 7.9 8.4 9.27 6.14 15.38

10 Lập kế hoạch 7.3 7.9 7.89

11 Test chuẩn bị khai cuộc 8.4 8.5 9.6 1.18 12.16 13.33

12 Đòn phối hợp 6.4 6.9 7.6 7.52 9.66 17.14

13 Phân tích thế cờ theo sơ đồ 7.3 8.2 11.61

14 Khả năng tính toán các biến thế 7.5 8.3 10.13
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bài tập, tập thể lực, thi đấu. Năm thứ hai: tổng 
số giờ: 60 tiết SV học nâng cao những nội dung 
như năm thứ nhất. Tuy nhiên nội dung thực hành 
và thi đấu giao hữu sẽ nhiều hơn. Đây là chương 
trình ổn định và có tác dụng trong việc hình thành 
NLHT cờ vua của SV ngành GDTC.

Cách tiến hành: tổ chức giải đấu nội bộ cho 
51 nam SV thi đấu theo hệ thụy sĩ 11 ván để xếp 
hạng về thành tích thi đấu theo thứ tự từ cao đến 
thấp nghĩa là từ số 1 đến số 51 và sau đó phân ra 
2 nhóm. 

Nhóm A: Gồm 14 SV có thành tích thi đấu xếp từ 
thứ 1 đến thứ 14. 

Nhóm B: Gồm 14 VĐV có thành tích thi đấu 
xếp từ thứ 28 đến 42. 

Mục đích của việc tách ra hai nhóm có thành 
tích cao nhất và thấp nhất để có thể thu được kết 
quả rõ nét hơn khi so sánh giữa thành tích xếp 
hạng.

Kết quả kiểm tra các test cho thấy: trước thực 
nghiệm nhóm A đạt kết quả cao hơn nhóm B ở 
tất cả các test và nhóm A có NLHT xếp loại khá, 
nhóm B loại trung bình. Giữa thực nghiệm, cả 
hai nhóm đều có sự gia tăng về thành tích, song 
nhóm A vẫn có sự tăng trưởng vượt trội hơn. Kết 
thúc giai đoạn, kiểm tra sau thực nghiệm, chúng 
tôi thấy nhóm A có kết quả cao hơn hẳn nhóm B 
ở tất cả các test  lớn hơn  ở ngưỡng xác suất P ≤ 
0,05 

Từ kết quả có được chúng tôi tiến hành so 
sánh nhịp độ tăng trưởng của hệ thống test qua 
các giai đoạn huấn luyện (bảng 4, 5)

Kết quả các bảng cho chúng ta thấy rằng, các 
lứa tuổi khác nhau thì trình độ cũng khác nhau. 
Do đó kết quả các test có sự tăng trưởng theo lứa 
tuổi. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật 
phát triển của đối tượng nghiên cứu.

3. KẾT LUẬN
Từ những kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi 

có những kết luận sau:
Căn cứ vào các yêu cầu chuyên môn cờ vua và 

đặc điểm các giai đoạn giảng dạy, lứa tuổi, đề tài 
đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá năng lực 
học tập môn cờ vua cho SV khoa GDTC trường 
ĐHSP HN2, đây là hệ thống các test tâm lý và 
chuyên môn với những yêu cầu khác biệt về độ 
khó (số lượng nước đi, số biến thế, số nhân tố trên 
bàn cờ, thời gian thực hiện bài test) và trong đo 
lường các yếu tố tâm lý của SV (khả năng tư duy, 
khả năng tính toán, khả năng tập trung, khả năng 

trí tuệ, cảm giác thời gian). Đề tài xây dựng được 
thang điểm, tiêu chuẩn ứng dụng trong đánh giá 
NLHT với những chỉ dẫn cụ thể trong quá trình 
áp dụng, cụ thể: SV năm thứ nhất, năm thứ hai 
(12 test), SV năm thứ ba (13 test).

Bộ tiêu chí đánh giá NLHT mà đề tài xây dựng 
đã được kiểm chứng trong thực tiễn giảng dạy cờ 
vua SV khoa GDTC Trường ĐHSP HN2 đã cho 
kết quả đạt độ tin cậy thống kê cần thiết với p < 
0.05.
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